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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KỲ XUÂN
Số:       /UBND-KT

V/v báo cáo đánh giá hiện trạng ngành nghề nông thôn, làng nghề truyền thống
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Kỳ Xuân, ngày    tháng 10 năm 2026



Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Thực hiện Kế hoạch số 1289/KH- SNNMT ngày 12/11/2025 của Sở Nông nghiệp và môi trường về việc rà soát, đánh giá hiện trạng ngành nghề nông thôn và nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 854/PTNTQLCL-KTHT ngày 09/10/2026 của Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng về rà soát, đánh giá nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân báo cáo như sau:
I. Tình hình chung về hoạt động ngành nghề nông thôn, phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn
1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, xác định phát triển nghề truyền thống làm nước mắm Kỳ Xuân và làm bún bánh Phương Giai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển ngành nghề nông thôn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

- Xây dựng kế hoạch về bảo tồn, phát huy nghề truyền thống, phát triển sản xuất; lồng ghép vào các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế địa phương.

-  Hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký ngành nghề, đảm bảo tuân thủ quy định về ATTP, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

- Chỉ đạo xây dựng và phát huy nhãn hiệu tập thể, thương hiệu nghề; vận động và hướng dẫn các cơ sở xây dựng sản phẩm đạt OCOP. Năm 2026, sản phẩm nước mắm Phúc Khương thuộc nghề làm truyền thống nước mắm Xuân phú đã được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao. Sản phẩm nước mắm Phú Khương do HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương sản xuất được xếp thứ 5/17 nước mắm ngon nhất thế giới. 
- Chủ động giới thiệu, kết nối để các cơ sở tham gia hội chợ, triển lãm, sự kiện xúc tiến thương mại; Khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng máy móc phù hợp trong sản xuất.
- Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức: Tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa và kinh tế của nghề truyền thống; khuyến khích người dân giữ nghề, truyền nghề cho thế hệ trẻ.

2. Đánh giá chung

Xã Kỳ Xuân là xã vùng ven biển có lợi thế lớn về đánh bắt, chế biến thủy hải sản, dịch vụ thương mại - du lịch, tiểu thủ công nghiệp... Nghề làm nước mắm tại xã Kỳ Xuân, đặc biệt tập trung tại thôn Xuân Phú là một nét văn hóa sản xuất truyền thống lâu đời và niềm tự hào của vùng đất bãi ngang ven biển nơi đây. Nghề làm nước mắm thôn Xuân Phú đã được chính thức công nhận là nghề truyền thống chế biến nước mắm từ nhiều năm trước, ghi nhận bề dày kinh nghiệm, kỹ thuật muối mắm được lưu truyền qua nhiều thế hệ của ngư dân vùng biển

Khu vực ngã ba Voi từ lâu đã được biết đến là một trung tâm giao thương sầm uất, nhộn nhịp ở khu vực phía Nam Hà Tĩnh. Nơi đây nổi tiếng gần xa với truyền thống và các nghề thủ công truyền thống lâu đời, đặc biệt tiêu biểu là nghề làm bún bánh Phương Giai (bún, bánh cuốn, bánh đúc, bánh tày, bánh phở,...). Những sản phẩm bún bánh thủ công mang hương vị đặc trưng của vùng quê Hà Tĩnh không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương trong vùng mà còn cung cấp đi nhiều nơi lân cận, góp phần tạo nên nét văn hóa ẩm thực và kinh tế đặc sắc cho khu vực Voi xã Kỳ Xuân.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo của UBND xã trong quản lý và phát triển nghề truyền thống thời gian qua được quan tâm triển khai, bám sát chủ trương và nhu cầu thực tiễn. Các nghề truyền thống tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, một số tồn tại về môi trường, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vẫn cần được tập trung chỉ đạo trong thời gian tới nhằm phát triển nghề truyền thống theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

II. Đánh giá kết quả thực hiện

Các nghề truyền thống duy trì hoạt động ổn định, quy mô sản xuất tiếp tục phát triển; toàn xã có nhiều hộ làm nghề, trong đó 1 số cơ sở mở rộng quy mô lớn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Việc ứng dụng máy móc công nghệ cao, trang thiết bị hiện đại ngày càng phổ biến, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Thị trường tiêu thụ tương đối ổn định, sản phẩm nước mắm Phú Khương có thương hiệu trong tỉnh và các tỉnh lân cận; sản phẩm bún bánh Phương Giai cung cấp cho các nhà hàng trong và ngoài xã.
Ý thức chấp hành pháp luật của cơ sở sản xuất nâng lên. Thu nhập người dân tăng, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

III. Hoạt động ngành nghề nông thôn
Rà soát, đánh giá thực trạng ngành nghề nông thôn theo các nhóm ngành nghề chính được quy định tại Điều 4 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thôn theo bảng sau:

Đơn vị tính: triệu đồng
	Ngành nghề
	Tổng số cơ sở
	Tổng số lao động
	Thu nhập BQ/người/ tháng
	Vốn BQ/cơ sở
	Doanh thu BQ
/cơ sở

	Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản
	38
	67
	6
	400
	250

	Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.
	
	
	
	
	

	Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn.
	
	
	
	
	

	Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ.
	
	
	
	
	

	Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh.
	
	
	
	
	

	Sản xuất muối.
	
	
	
	
	

	Các dịch vụ phục vụ sản xuất,
đời sống dân cư nông thôn.
	
	
	
	
	


Đánh giá tình hình hoạt động tại các cơ sở ngành nghề nông thôn:

Nghề làm nước mắm Kỳ Xuân và bún bánh Phương Giai Kỳ Bắc duy trì hoạt động tương đối ổn định với hàng chục hộ tham gia sản xuất, hoạt động sản xuất vẫn chủ yếu theo mô hình hộ gia đình, phân tán, manh mún; mức độ liên kết giữa các hộ chưa cao.

Các sản phẩm như nước mắn Phú Khương tiêu thụ chủ yếu qua các kênh bán hàng như liên kết với bưu điện, bán hàng online qua kênh Facebook, Tiktok,... Sản phẩm của nghề truyền thống bún bánh Phương Giai như bún, phở, bánh,... tiêu thụ sản phẩm chủ yếu dựa vào kênh truyền thống: khách quen, thương lái, nhà hàng, khách sạn,... 
Lực lượng lao động có tay nghề, kinh nghiệm, tuy nhiên lao động trẻ có xu hướng rời bỏ nghề để làm công nghiệp hoặc làm xa nhà, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lao động kế cận. Chưa có các lớp đào tạo nghề bài bản, truyền nghề chủ yếu theo hình thức thế hệ trước truyền cho thế hệ sau trong hộ gia đình.

Một số hộ đã đầu tư máy móc như hệ thống náo đảo bằng năng lượng mặt trời (HTX Phú Khương), đóng chai tự động, hệ thống máy làm bún, phở, bánh mướt tự động,... giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.
IV. Đánh giá tình hình hoạt động nghề truyền thống

1. Tổng hợp tình hình hoạt động của nghề truyền thống được thể hiện như sau:
	TT
	Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống
	Địa chỉ
	Hiện trạng
(ghi hiện trạng cụ thể)
	Công nhận làng nghề

	
	
	
	Đang
phát triển
	Mai một
	Thất truyền
	Đã
công nhận
	Chưa
công nhận

	I.
	Nghề truyền thống
	
	
	
	
	
	

	1
	Nghề làm nước mắm Kỳ Xuân
	Thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân
	x
	
	
	x
	

	2
	Nghề làm bún bánh Phương Giai
	Thôn Phương Giai, xã Kỳ Xuân
	x
	
	
	x
	

	II.
	Làng nghề
	
	
	
	
	
	

	III.
	Làng nghề truyền thống
	
	
	
	
	
	


2. Tình hình phát triển của làng nghề truyền thống:

- Tổng số cơ sở tham gia sản xuất kinh doanh của nghề: 40 cơ sở gồm HTX và hộ gia đình. 

- Tổng doanh thu hàng năm của các nghề ước đạt trên 50 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 67 lao động, trong đó, số lao động thường xuyên chiếm 85%; lao động thời vụ chiếm 15%. Lao động phần lớn học nghề thông qua truyền nghề và được dạy nghề trong quá trình sản xuất theo hình thức “cha truyền con nối”, thu nhập của các lao động trong nghề hiện nay cao hơn lao động thuần nông, đạt bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. 

- Hạ tầng nghề truyền thống, trang thiết bị: Để phát triển nghề, những người trong nghề đã đầu tư, mua sắm thiết bị theo hướng chuyên môn hóa các khâu sản xuất. Hiện nay, các hộ sản xuất đều đầu tư các loại máy như: máy đóng chai tự động (nước mắm), máy làm bún tươi tự động, máy làm bánh phở tự động,… Ngoài ra, 1 số  chủ cơ sở sản xuất lớn còn đầu tư nhiều loại máy hiện đại như hệ thống náo đảo bằng năng lượng mặt trời, kho lạnh.
- Xã  hiện nay chưa có cụm công nghiệp tập trung, các cơ sở chủ yếu vẫn sản xuất tại nhà, cơ sở hạ tầng như hệ thống công trình thu gom và xử lý nước thải, hệ thống chiếu sáng…phục vụ sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trong khu dân cư.
- Các nghề truyền thống có các sản phẩm rất đa dạng như:  nước mắn, ruốc mặn, ruốc chua, cá mờm khô, hải sản khô,... bún tươi, phở tươi, bánh mướt, bánh tráng,... Mỗi sản phẩm đều mang đặc trưng, nét riêng của từng nghề truyền thống. Có 02 sản phẩm OCOP: nước mắm Đại Hải Ngư đạt chuẩn 3 sao và nước mắm Phú Khương đạt chuẩn 5 sao.
3. Công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

Để bảo vệ môi trường nghề truyền thống, xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường, triển khai một số mô hình xử lý chất thải... 
Bên cạnh đó, cũng thường xuyên kiểm tra, kết hợp với phổ biến, tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nghề thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nghề có bản cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện thu gom và xử lý chất thải theo quy định. 
4. Công tác bảo tồn và phát triển làng nghề
Để phát triển nghề làm nước mắm Kỳ Xuân và sản xuất bún bánh Phương Giai, những năm gần đây xã đã quan tâm xây dựng và triển khai các chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, vừa để giải quyết việc làm tại chỗ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội nông thôn; mặt khác là để lưu giữ và phát triển những sản phẩm nghề thủ công truyền thống của địa phương. Qua đó đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn và giữ gìn truyền thống tương thân, tương ái, văn hóa tâm linh độc đáo của người Việt trong làng nghề. 

Trong vài năm trở lại đây, nghề đã thu hút được khách hàng trong và ngoài tỉnh đến tham quan và mua sắm, ngoài ra nghề còn đón tiếp các tổ chức, cá nhân đến học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển nghề. Mặc dù vậy, việc bảo tồn và phát triển du lịch nghề còn nhiều khó khăn.

5. Thuận lợi, khó khăn

Thuận lợi

Nghề có lịch sử lâu đời, tay nghề được truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên uy tín và bản sắc riêng cho sản phẩm.

Danh tiếng của nghề đã được biết đến trong và ngoài tỉnh, thuận lợi cho quảng bá và mở rộng thị trường.

Khó khăn, hạn chế

Chưa có cụm TTCN, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất chưa được đầu tư đúng mức (điện sản xuất, nhà xưởng, xử lý môi trường…). 
Mặt bằng sản xuất chật hẹp, xen kẽ trong khu dân cư → gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường.
Phần lớn các hộ sản xuất vẫn kinh doanh theo hình thức tự làm – tự bán, chưa có mô hình liên kết, hợp tác làm đầu mối đứng ra tiêu thụ. Các hộ chủ yếu hoạt động theo kinh nghiệm truyền thống, chạy theo đơn lẻ, dẫn đến cạnh tranh nội bộ, không có chiến lược thị trường chung. Chưa hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, từ thiết kế – sản xuất – quảng bá – phân phối; khiến chi phí bán hàng cao và sức cạnh tranh thấp.

6. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị các Sở ngành quan tâm hỗ trợ nghề: 

- Tham mưu bố trí nguồn vốn chương trình mục tiêu cho: Xây dựng hạ tầng, mở rộng không gian nghề, hạn chế sản xuất xen kẽ khu dân cư. Hỗ trợ xử lý môi trường, thiết bị bảo hộ, hỗ trợ xúc tiến thương mại, marketing sản phẩm. Có cơ chế hỗ trợ lãi suất vay hoặc quỹ phát triển làng nghề để hộ sản xuất đầu tư mở rộng.

- Bố trí kinh phí khuyến công hỗ trợ: Đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, hỗ trợ tổ chức các hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ xây dựng website/sàn thương mại điện tử chung cho nghề truyền thống.

- Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn tại các nghề nhằm bổ sung nhân lực chất lượng cao, tổ chức các lớp tập huấn BVMT cho các chủ cơ sở.

Trên đây là báo cáo đánh giá hiện trạng ngành nghề nông thôn, làng nghề truyền thống. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân báo cáo Sở Nông nghiệp và môi trường xem xét, tổng hợp./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Lưu VT, KT.
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